	
	
	Lĩnh vực: Kiểm soát các hoạt động

hợp pháp liên quan đến ma túy

Biểu mẫu 1

	CÔNG AN: …………

ĐƠN VỊ:


	THỐNG KÊ

Tình hình, danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp 

về tiền chất trong lĩnh vực Công thương
Từ ngày     tháng      năm 20…. đến ngày       tháng       năm 20….
(kèm theo Kế hoạch số 513/KH-C04-P5 ngày 23/01/2024)


I. TÌNH HÌNH: Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Hiện còn: ………. cơ sở; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với cùng kỳ; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với kỳ báo cáo gần nhất; 

II. DANH SÁCH CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP VỀ TIỀN CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
	STT
	Tên Tổ chức, Cá nhân;
	Tên người đại diện theo pháp luật, loại hình kinh doanh
	Địa chỉ, mã số thuế, điện thoại…
	Đơn vị chủ trì, theo dõi, nắm tình hình (C04, PC04…)
	Hoạt động
	Phát sinh mới (bắt đầu hoạt động …
	Thanh loại (lý do: dừng, tạm dừng hoạt động;…
	Cơ sở, CN đã từng bị xử lý HS, HC…
	Cơ sở, CN có biểu hiện nghi vấn sai phạm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Xuất, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh
	Sản xuất tiền chất


	Mua bán, phân phối
	Vận chuyển
	sử dụng

tiền chất
	Khác
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



- PC04 chủ trì, theo dõi, nắm tình hình: .......... CQ,TC,CN…; .......... cơ sở, cá nhân có biểu hiện nghi vấn sai phạm;

- Công an cấp huyện chủ trì, theo dõi, nắm tình hình: ........ CQ,TC,CN…; ....... cơ sở, cá nhân có biểu hiện nghi vấn sai phạm.
………, ngày          tháng         năm 20…

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(ký, ghi rõ họ tên)


* Ghi chú: 
- Cơ sở, cá nhân từng bị xử lý HC, HS … hoặc có biểu hiện nghi vấn sai phạm: ghi rõ nội dung bị xử lý, nghi vấn tại mục ghi chú tương ứng; các thông tin thu thập được qua không gian mạng: ghi rõ tên hội, nhóm, tài khoản… có các hoạt động như mua, bán… tiền chất và các mục khác tương ứng, ghi nguồn thu thập là qua không gian mạng tại mục ghi chú.
	
	
	Lĩnh vực: Kiểm soát các hoạt động

hợp pháp liên quan đến ma túy

Biểu mẫu 2

	CÔNG AN: …………

ĐƠN VỊ:


	THỐNG KÊ

Tình hình, danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp 

liên quan đến ma túy trong lĩnh vực Y tế

Từ ngày     tháng      năm 20…. đến ngày       tháng       năm 20….

(Kèm theo Kế hoạch số 513/KH-C04-P5 ngày 23/01/2024)


I. TÌNH HÌNH: Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Hiện còn: ………. cơ sở; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với cùng kỳ; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với kỳ báo cáo gần nhất; 

II. DANH SÁCH CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
	STT
	Tên Tổ chức, Cá nhân;
	Tên người đại diện theo pháp luật, loại hình kinh doanh
	Địa chỉ, mã số thuế, điện thoại…
	Đơn vị chủ trì, theo dõi, nắm tình hình (C04, PC04, quận, huyện)
	Chất
	Hoạt động
	Phát sinh mới (bắt đầu hoạt động …
	Thanh loại (lý do: dừng, tạm dừng hoạt động;…
	Cơ sở, CN đã từng bị xử lý HS, HC…
	Cơ sở, CN có biểu hiện nghi vấn sai phạm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Ma túy
	Tiền chất
	Xnk, tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập… 
	Sản xuất


	Mua bán, phân phối
	Vận chuyển
	Khám chữa bệnh (trung tâm, bệnh viện …)
	Cơ sở điều trị bằng metha

-done …
	Nhà thuốc
	Khác
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



- PC04 chủ trì, theo dõi, nắm tình hình: .......... CQ,TC,CN…; .......... cơ sở có biểu hiện nghi vấn sai phạm;

- Công an cấp huyện chủ trì, theo dõi, nắm tình hình: .......... CQ,TC,CN…; .......... cơ sở có biểu hiện nghi vấn sai phạm.
………, ngày          tháng         năm 20…

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(ký, ghi rõ họ tên)


* Ghi chú: Cơ sở, cá nhân từng bị xử lý HC, HS … hoặc có biểu hiện nghi vấn sai phạm: ghi rõ nội dung bị xử lý, nghi vấn tại mục ghi chú tương ứng; các thông tin thu thập được qua không gian mạng: ghi rõ tên hội, nhóm, tài khoản… có các hoạt động như mua, bán… thuốc tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần… và các mục khác tương ứng, ghi nguồn thu thập là qua không gian mạng tại mục ghi chú.
	 
	
	Lĩnh vực: Kiểm soát các hoạt động

hợp pháp liên quan đến ma túy

Biểu mẫu 3

	CÔNG AN: …………

ĐƠN VỊ:


	THỐNG KÊ

Tình hình, danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp 

liên quan đến ma túy trong lĩnh vực Thú y

Từ ngày     tháng      năm 20…. đến ngày       tháng       năm 20….

(Kèm theo Kế hoạch số 513/KH-C04-P5 ngày 23/01/2024)


I. TÌNH HÌNH: Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Hiện còn: ………. cơ sở; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với cùng kỳ; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với kỳ báo cáo gần nhất; 

II. DANH SÁCH CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRONG LĨNH VỰC THÚ Y
	STT
	Tên Tổ chức, Cá nhân;
	Tên người đại diện theo pháp luật, loại hình kinh doanh
	Địa chỉ, mã số thuế, điện thoại…
	Đơn vị chủ trì, theo dõi, nắm tình hình (C04, PC04, quận, huyện)
	Chất
	Hoạt động
	Phát sinh mới (bắt đầu hoạt động …
	Thanh loại (lý do: dừng, tạm dừng hoạt động;…
	Cơ sở, CN đã từng bị xử lý HS, HC…
	Cơ sở, CN có biểu hiện nghi vấn sai phạm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Ma túy
	Tiền chất
	xnk; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh
	Sản xuất


	Mua bán, phân phối
	Vận chuyển
	Khám chữa bệnh bằng thuốc thú y
	Khác
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



- PC04 chủ trì, theo dõi, nắm tình hình: .......... CQ,TC,CN…; .......... cơ sở có biểu hiện nghi vấn sai phạm;

- Công an cấp huyện chủ trì, theo dõi, nắm tình hình: .......... CQ,TC,CN…; .......... cơ sở có biểu hiện nghi vấn sai phạm.
………, ngày          tháng         năm 20…

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(ký, ghi rõ họ tên)


* Ghi chú: Cơ sở, cá nhân từng bị xử lý HC, HS … hoặc có biểu hiện nghi vấn sai phạm: ghi rõ nội dung bị xử lý, nghi vấn tại mục ghi chú tương ứng; các thông tin thu thập được qua không gian mạng: ghi rõ tên hội, nhóm, tài khoản… có các hoạt động như mua, bán… thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất… và các mục khác tương ứng, ghi nguồn thu thập là qua không gian mạng tại mục ghi chú.
	
	
	Lĩnh vực: Kiểm soát các hoạt động

hợp pháp liên quan đến ma túy

Biểu mẫu 4

	CÔNG AN: …………

ĐƠN VỊ:


	THỐNG KÊ

Tình hình, danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp 

liên quan đến ma túy trong lĩnh vực Quốc phòng - an ninh
Từ ngày     tháng      năm 20…. đến ngày       tháng       năm 20….

(Kèm theo Kế hoạch số 513/KH-C04-P5 ngày 23/01/2024)


I. TÌNH HÌNH: Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Hiện còn: ………. cơ sở; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với cùng kỳ; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với kỳ báo cáo gần nhất; 

II. DANH SÁCH CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRONG LĨNH VỰC QP-AN
	STT
	Tên Tổ chức, Cá nhân;
	Tên người đại diện theo pháp luật, loại hình kinh doanh
	Địa chỉ, mã số thuế, điện thoại…
	Đơn vị chủ trì, theo dõi, nắm tình hình (C04, PC04)
	Chất
	Hoạt động
	Phát sinh mới (bắt đầu hoạt động …
	Thanh loại (lý do: dừng, tạm dừng hoạt động;…
	Cơ sở, CN đã từng bị xử lý HS, HC…
	Cơ sở, CN có biểu hiện nghi vấn sai phạm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Ma túy
	Tiền chất
	Xuất, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh
	Sản xuất


	Phân phối
	Vận chuyển
	sử dụng (nghiên cứu, giám định, huấn luyện…)
	Khác
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



- PC04 chủ trì, theo dõi, nắm tình hình: .......... CQ,TC,CN…; .......... cơ sở có biểu hiện nghi vấn sai phạm;

- Công an cấp huyện chủ trì, theo dõi, nắm tình hình: .......... CQ,TC,CN…; .......... cơ sở có biểu hiện nghi vấn sai phạm.
………, ngày          tháng         năm 20…

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(ký, ghi rõ họ tên)


* Ghi chú: Cơ sở, cá nhân từng bị xử lý HC, HS … hoặc có biểu hiện nghi vấn sai phạm: ghi rõ nội dung bị xử lý, nghi vấn tại mục ghi chú tương ứng; các thông tin thu thập được qua không gian mạng: ghi rõ tên hội, nhóm… có các hoạt động trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng và các mục khác tương ứng, ghi nguồn thu thập là qua không gian mạng tại mục ghi chú.
	
	
	Lĩnh vực: Kiểm soát các hoạt động

hợp pháp liên quan đến ma túy

Biểu mẫu 5

	CÔNG AN: …………

ĐƠN VỊ:


	THỐNG KÊ

Kết quả phát triển công tác nghiệp vụ

Từ ngày     tháng      năm 20…. đến ngày       tháng       năm 20….

(Kèm theo Kế hoạch số 513/KH-C04-P5 ngày 23/01/2024)    


I. TÌNH HÌNH: Kết quả phát triển công tác nghiệp vụ: Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Hiện còn: ………. hồ sơ; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với cùng kỳ; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với kỳ báo cáo gần nhất.
* PC04: ………. hồ sơ; Công an cấp huyện: ………. hồ sơ; Công an xã: ………. hồ sơ. 
Cụ thể:

1. Sưu tra: Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Hiện còn:.......... hồ sơ, trong đó: loại A ......... hồ sơ, loại B .......... hồ sơ; Danh mục I: ……… đt, danh mục II ……… đt; danh mục III ……… đt, danh mục IV ………; Hệ 5: ……… đt.

* PC04: ………. hồ sơ; Công an cấp huyện: ………. hồ sơ; Công an xã: ………. hồ sơ.
2. Hiềm nghi: Số cũ: ……; Phát sinh: ………; Thanh loại: ……; Hiện còn:........hồ sơ, trong đó: HN……; HV……; HT ……

* PC04: ………. hồ sơ; Công an cấp huyện: ………. hồ sơ; Công an xã: ………. hồ sơ.
3. CTVBM: Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Hiện còn: ………. hồ sơ, trong đó: Đặc tình: .......... hồ sơ, trong đó: …… loại 1; …… loại 2; …… loại 3; …… ngoại biên; …… người nước ngoài; CSBM: .......... hồ sơ; HT: .......... hồ sơ; CTVDD: .......... hồ sơ.

* PC04: ………. hồ sơ; Công an cấp huyện: ………. hồ sơ; Công an xã: ………. hồ sơ.
4. Vai ảo: Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Hiện còn: ………. hồ sơ; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với cùng kỳ; (hiện còn) tăng/giảm ……% so với kỳ báo cáo gần nhất.

* PC04: ………. hồ sơ; Công an cấp huyện: ………. hồ sơ; Công an xã: ………. hồ sơ.
5. Chuyên án (VA): Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Hiện còn:.......... hồ sơ, trong đó: đã lập .......... VA, đang đấu tranh.......... VA, đã phá .......... VA; tổng số .......... đt, đang đấu tranh .......... đt, đã bắt giữ.......... đt; lĩnh vực: công thương………VA, y tế………VA, thú y………VA, QP-AN………VA; tang vật: …… ma túy, …… tiền chất, …… khác.

* PC04: ………. hồ sơ; Công an cấp huyện: ………. hồ sơ;…
6. Hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng:  : Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Loại: ……….; Hiện có: ………. 
II. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ

	STT
	ST, HN, VA, MLBM, 

vai ảo
	Cụ thể


	Chi tiết
	Họ tên
(hoặc bí số; tên hội, nhóm)
	Địa chỉ
(đường dẫn, mạng xã hội)
	Đơn vị chủ trì, theo dõi, quản lý, đấu tranh (C04, PC04, CA cấp huyện…)
	Lĩnh vực
	Kết quả xử lý (áp dụng cho ST, HN, VA; hội, nhóm, tài khoản) 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Công thương
	Y tế
	Thú y
	QP-AN
	
	

	1


	Sưu tra


	Loại A
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Loại B
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng số sưu tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hiềm nghi
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CTVBM
(chỉ ghi bí danh)
	ĐT 


	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CSBM
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CTVDD
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng số CTVBM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vai ảo

(chỉ ghi bí danh) 
	Vai ảo nghiệp vụ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vai ảo CTVBM
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng số vai ảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chuyên án (chỉ ghi tên, bí số Chuyên án)
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


………, ngày          tháng         năm 20…

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(ký, ghi rõ họ tên)


	
	
	Lĩnh vực: Kiểm soát các hoạt động

hợp pháp liên quan đến ma túy

Biểu mẫu 6

	CÔNG AN: …………

ĐƠN VỊ:


	THỐNG KÊ

Kết quả bắt giữ, xử lý tội phạm trong lĩnh vực 
kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 

Từ ngày     tháng      năm 20…. đến ngày       tháng       năm 20….

(Kèm theo Kế hoạch số 513/KH-C04-P5 ngày 23/01/2024)


I. TÌNH HÌNH: Kết quả bắt giữ, xử lý tội phạm trong lĩnh vực kiểm soát (Báo cáo cụ thể từng vụ kèm theo):
1. Vụ án: Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Đang xử lý: ……….; Đã xử lý (đã khởi tố,…): ……….vụ; (đã xử lý) tăng/giảm ……% so với cùng kỳ; (đã xử lý) tăng/giảm ……% so với kỳ báo cáo gần nhất.
2. Đối tượng: Số cũ: ……; Phát sinh: ………; Thanh loại: ……….; Đang xử lý: ……; Đã xử lý (đã khởi tố,…): ………. đối tượng; (đã xử lý) tăng/giảm ..…% so với cùng kỳ; (đã xử lý) tăng/giảm ..…% so với kỳ báo cáo gần nhất.
3. Tang vật: ……….. ma túy, ……….. tiền chất, ……….. khác.
4. Lĩnh vực: Công thương (hoặc Y tế, Thú y, QP-AN): …….. vụ, …….. đối tượng, tang vật:…….ma túy, …….tiền chất,…
II. THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ
	STT
	Tên vụ
	Số bị can
	Điều 253 BLHS
	Điều 259 BLHS
	Tội danh khác
	Đơn vị chủ trì bắt giữ
	Lĩnh vực công thương
	Lĩnh vực y tế
	Lĩnh vực thú y
	Lĩnh vực QP-AN
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Xnk tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh
	Sản xuất tiền chất


	Mua bán, phân phối
	Vận chuyển
	sử dụng tiền chất
	Khác
	Xnk, tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh
	Sản xuất


	Mua bán, phân phối
	Vận chuyển
	Khám chữa bệnh (trung tâm, bệnh viện …)
	Cơ sở điều trị bằng metha

-done
	Xnk, tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh
	Sản xuất


	Mua bán, phân phối
	Vận chuyển
	Khám chữa bệnh bằng thuốc thú y
	Khác
	Xnk, tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh
	Sản xuất


	Phân phối
	Vận chuyển
	sử dụng (nghiên cứu, giám định, huấn luyện…)
	

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



- Kết quả xử lý (vụ do PC04 chủ trì bắt giữ): .......... vụ; .......... đt; tang vật: .......... ma túy, .......... tiền chất, ........... khác;


- Kết quả xử lý (vụ do Công an cấp huyện chủ trì bắt giữ): ........ vụ; ........ đt; tang vật: ....... ma túy, ....... tiền chất, ........ khác;

- Kết quả xử lý (vụ do.............................) chủ trì bắt giữ: ........ vụ; ........ đt, tang vật: ........ ma túy, ........ tiền chất, ......... khác.
.........., ngày          tháng         năm 20…

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	Lĩnh vực: Kiểm soát các hoạt động

hợp pháp liên quan đến ma túy

Biểu mẫu 7

	CÔNG AN: …………

ĐƠN VỊ:


	THỐNG KÊ

Kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 

Từ ngày     tháng      năm 20…. đến ngày       tháng       năm 20….

(Kèm theo Kế hoạch số 513/KH-C04-P5 ngày 23/01/2024)


I. TÌNH HÌNH: Kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực (Báo cáo cụ thể từng vụ kèm theo):
1. Vụ việc: Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Đang xử lý: ……….; Đã xử lý (ra quyết định xử phạt VPHC): ……….vụ; (đã xử lý) tăng/giảm ……% so với cùng kỳ; (đã xử lý) tăng/giảm ……% so với kỳ báo cáo gần nhất.

2. Đối tượng: Số cũ: ……….; Phát sinh: ………..; Thanh loại: ……….; Đang xử lý: ……….; Đã đã xử lý (ra quyết định xử phạt VPHC): ………. đt; (đã xử lý) tăng/giảm ……% so với cùng kỳ; (đã xử lý) tăng/giảm ……% so với kỳ báo cáo gần nhất.

3. Tang vật: ……….. ma túy, ……….. tiền chất, ……….. khác.

4. Lĩnh vực: Công thương (hoặc Y tế, Thú y, QP-AN): …….. vụ, …….. đối tượng, tang vật:…….ma túy, …….tiền chất,…
II. THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
	STT
	Tên vụ
	Số đối tượng
	Căn cứxửlý
	Đơn
vị chủ trì xử lý
	Lĩnh vực công thương
	Lĩnh vực y tế
	Lĩnh vực thú y
	
	Lĩnh vực QP-AN
	Kết quả xử lý
	Ghi chú (ghi rõ tang vật là ma túy, tiền chất…)

	
	
	
	
	
	xnk tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh
	Sản xuất tiền chất


	Mua bán, phân phối
	Vận chuyển
	sử dụng tiền chất
	Khác
	xnk tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh
	Sản xuất


	Mua bán, phân phối
	Vận chuyển
	Khám chữa bệnh (trung tâm, bệnh viện …)
	Cơ sở điều trị bằng metha

-done …
	xnk; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh
	Sản xuất


	Mua bán, phân phối
	Vận chuyển
	Khám chữa bệnh bằng thuốc thú y
	Khác
	xnk; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh
	Sản xuất


	Phân phối
	Vận chuyển
	sử dụng (nghiên cứu, giám định, huấn luyện…)
	Xử phạt bằng tiền (ghi rõ số tiền xử phạt)
	Tạm đình chỉ/ đình chỉ hoạt động,
	Khác
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	….


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- PC04 chủ trì xử lý vi phạm hành chính: .......... vụ; .......... đt; tang vật:..........ma túy, ..........tiền chất,..........khác.


- Công an cấp huyện chủ trì xử lý vi phạm hành chính: ......... vụ, .......... đt, tang vật:..........ma túy, ..........tiền chất,..........khác.
- Cơ quan ............. chủ trì xử lý vi phạm hành chính: .......... vụ, .......... đt, tang vật:..........ma túy, ..........tiền chất,..........khác.
………, ngày          tháng         năm 20…
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	
	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(ký, ghi rõ họ tên)


